
STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng 

I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi
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25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng 

1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991

S
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008



STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
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25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008

1/8

1/8

1/12

1/20

1/21

1/10

1/12

1/13

1/20

1/15

1/10

1/6

1/6

1/6

10

2/13

2/6

1/8

2/10

3/15

2/8

1/6

1/10

2/6
1/8
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I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557

1/6

1/15

1/17

1/12

1/6

1/8

1/6

5/50

4/50

3/15

2/60

10/100

2/6

5/10

1/6

2/10

1/8

3/10

3/30

1/6

2/20

5/100

3/20

1/10

2/10

1/6

3/12

2/6

6/80

1/8
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
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I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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STT Tên Chủ cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số lượng phòng Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 
phòng

25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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I Nhà nghỉ

1 Hoàng La Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 0375395321 8 6 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

2 Trúc vàng Thôn Kim Xuyên- Xã Hồng Lạc 15 6 phòng đơn, 9 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

3 Hoa Lâm Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982220251 12 10 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

4 An Hoà Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi 0963479111 16 11 phòng đơn, 5 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

5 Thu Thúy Thôn Đất đỏ, xã Vĩnh Lợi 0982478018 6 2 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

6 Minh Nguyệt Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0977732988 6 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

7 Phương Nam Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành 0346212626 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

8 Tuỳ Anh Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành 0964338469 6 6 phòng đơn 200.000/phòng đơn/ngày

9 Bắc Sơn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh 0989.887.454 7 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

10 Dương Hằng 2 Thôn Tân hòa, xã Phúc Ứng 0358299433 9 5 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

11 Phương Đông Thôn Khuân Ráng, xã Phúc Ứng 200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

12 Thành Đạt Thôn Cây Thị, xã Phúc Ứng 0347736668 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

13 Bằng Lăng tím Thôn Phú Xuân, xã Tam Đa 0397451195 8 4 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

14 Dương Hằng TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0358299433 9 5 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

15 Hoàng Gia TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương 0976921685 15 8 phòng đơn, 7 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

16 Hương Lan TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương 0986243824 8 5 phòng đơn,3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

17 Thiên Đường TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0977346721 15 9 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

18 Thành Long TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0967682686 8 4 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

19 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0989749841 9 3 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

20 An Quý TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0984757886 9 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

21 Tân Anh TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0986048675 8 5 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

22 Ánh Dương TDP Kỳ lâm, thị trấn Sơn Dương 0915447868 8 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

23 Thuý Nga TDP Đồng Tiến, thị trấn Sơn Dương 0946243118 10 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

24 Hồng Vi TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương 0385668994 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày
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25 Hồng Hà TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương 0988306272 10 6 phòng đơn, 4 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

26 Hà Nội TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương 0868305678 22 10 phòng đơn, 12 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

27 Thảo Nguyên TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương 0357171111 28 8 phòng đơn, 20 

phòng đôi
200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

28 Thiên Đường Thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam 0358484888 16 6 phòng đơn, 10 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

29 Quê Hương Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0963139116 4 4 phòng đôi 200.000/phòng

30 Ngọc Huy Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam 0985092272 5 3 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

31 Ngọc Phương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam 0961004765 7 3 phòng đơn, 4 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

32 Bảo Khang Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam 0388750888 4 4 phòng đơn 200.000/phòng

33 Bình Man 222 Thôn Bình Man, xã Sơn Nam 0339232868 5 5 phòng đơn 200.000/phòng

34 Trần Thị Kim Liên Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam 0988030900 10 4 phòng đơn, 6 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

35 Hồng Thái Thôn Cả, xã Tân Trào 0347896730 13 5 phòng đơn,8 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

36 Đỗ Thu Trang Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 0962159590 27 7 phòng đơn, 20 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

37 Lương Quốc Thi Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm 0913895229 9 6 phòng đơn, 3 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

38 Phương Văn Lượng Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm 0972213007 6 7 phòng đơn, 3 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

39 Phạm Văn Quân         Thôn An Mỹ, xã Đại Phú 0974534468 11 9 phòng đơn, 2 
phòng đôi

150.000/phòng đơn/ngày; 
200.000/phòng đôi/ngày

40 Hoàng Anh Thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai 0983066433 9 7 phòng đơn, 2 
phòng đôi

200.000/phòng đơn/ngày; 
250.000/phòng đôi/ngày

II Homestay Địa chỉ Số điện thoại Sức chứa 
khách/Homestay Loại phòng Giá niêm yết theo từng loại 

phòng
1 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0985.382.985 50 Homestay 60.000/người
2 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0972.035.882 50 Homestay 60.000/người
3 Trương Sỹ Dược Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0975.727.607 50 Homestay 60.000/người
4 Hoàng Văn Lê Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0987.460.918 50 Homestay 60.000/người
5 Hoàng Văn Lâu Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0974.962.160 50 Homestay 60.000/người
6 Lưu Văn Vững Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0973.180.215 50 Homestay 60.000/người
7 Nguyễn Văn Bế Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0393.867.003 50 Homestay 60.000/người
8 Hoàng Văn Duy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0965590610 50 Homestay 60.000/người
9 Hoàng Văn Họa Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0389.509.387 50 Homestay 60.000/người

10 Hoàng Văn Thọ Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.399.664 50 Homestay 60.000/người
11 Ma Văn Tập Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0977.371.305 50 Homestay 60.000/người
12 Hoàng Văn Nhất Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0953349943 50 Homestay 60.000/người
13 Hoàng Xuân Thủy Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 0988.400.296 50 Homestay 60.000/người

III Nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn 
chính của cơ sở

1 Nhà hàng Thoa Đại Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0984.597.490

2 Nhà hàng 668 Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 0961.396.630

3 Nhà hàng Khanh Én Thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, huyện 
Sơn Dương 01664.138.991
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4 Nhà hàng Trình 
Thuyên

Thôn Cò, Minh Thanh huyện Sơn 
Dương 0973.818.903

5 Nhà hàng Trường Trà Thôn Tân Thành, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 0914.573.605

6 Nhà hàng Hùng Phúc Thôn Tân Thái, Minh Thanh huyện 
Sơn Dương 01672.965.524

7 Nguyễn Thị Trượt Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01644.483.188

8 Hoàng Thị Phương Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0985.326.134

9 Đỗ Văn Thành Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 01685.776.369

10 Phạm Thị Ngân Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 01666.183.926

11 Vũ Thị Lá Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương

12 Nguyễn Văn Chung Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0985.945.981

13 Phạm Hoàng Trường Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0983.126.672

14 Phạm Thị Thu Thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc, huyện 
Sơn Dương 0989744553

15 Đỗ Văn Nam Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, 
huyện Sơn Dương 0977637851

16 Nhà hàng Giang Điệp Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0978.854.315

17 Nhà hàng Sản Tứ Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0988.941.739

18 Nhà hàng Quyết La Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0985.048.576

19 Nhà hàng Tâm Hương Thôn Gia Cát, xã Phú Lương, huyện 
Sơn Dương 0982.156.067

20 Nguyễn Thành Tăng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.273.888

21 Nguyễn Hồng Điệp Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0982.380.063

22 Lê Đức Trưng Thôn An Lịch, xã Đông Lợi, huyện 
Sơn Dương 0989.709.127

23 Nhiên Hiên Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 972035882
24 Chúc Bạch Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 985382985
25 Vinh Dự Thôn Cả, xã Tân Trào
26 Tuyền Thành Thôn Lũng Búng, xã Tân Trào 986912433
27 Trung Tuyến Thôn Cả, xã Tân Trào 1668216306

28 Tâm Vân Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01678.445.965

29 Xuân Quang Thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, 
huyện Sơn Dương 01654.161.767

30 Nguyễn Văn Chiến Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0984.439.610

31 Bình Mơ Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.136.089

32 118 Nhất Cư Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.437.118

33 Huynh Đệ I Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0985.994.361

34 Huynh Đệ II Thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0965.829.706

35 Thành Huyền Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0973.010.640 1/9
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36 Hoài Sơn Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0397.094.378

37 Quế sáu Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0977.910.430

38 Khuynh Thơ 1 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

39 Khuynh Thơ 3 Thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0962.395.686

40 Nguyễn Thị Xuân Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0388.359.839

41 Trung Du Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0986.843.474

42 Nguyễn Văn Tiến Thôn Cây Đa, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

43 Đỗ Văn Khởi Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện 
Sơn Dương 0988.315.878

44 Thái Hoa Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện 
Sơn Dương 01651.184.928

45 Tám Mái Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương 0971659459

46 Đàm Văn Lương Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0911.512.111

47 Đinh Thị Phượng Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 0962.103.870

48 Đinh Thị Lợi Thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, 
huyện Sơn Dương 01675.238.189

49 Phạm Thế Phấn Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 01689.254.215

50 Nguyễn Văn Hiếu Thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương 0915.529.044

51 Vũ Văn Mạnh Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0912.437.241

52 Đinh Công Quân Thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 0978.634.345

53 Trần Mạnh Thế Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương 01645.961.196

54 Nhà hàng Huấn Bảy Thôn Tân Thịnh, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0946.530.478

55 Cơm, Phở Đông Lan Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01677.982.582

56 Cơm, phở Hồng Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng 0354186697

57 Cơm, Phở Diện Nga Thôn Phúc Vượng, Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 01672.708.933

58 Cơm, Phở Quang 
Duyên

Thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, 
huyện Sơn Dương 0986.302.948

59 Dương Văn Truyền Thôn Dũng Vi, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0979.409.607

60 Hà Văn Thắng Thôn Thái Sơn Tây, xã Đại Phú, 
huyện Sơn Dương 01688.631.964

61 Nguyễn Văn Sơn Khu Trung Tâm xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0968.149.870

62 Dương Tiến Lâm Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0983004631

63 Đàm Văn Xuyên Thôn Đồng Na, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0399143191

64 Ninh Văn Hồng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0357333495

65 Ninh Văn Lạc Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0984539633
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66 Mai Văn Phượng Thôn An Mỹ, xã Đại Phú, huyện 
Sơn Dương 0386535918

67 Quỳnh nga Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 0974.114.585

68 Tam Thứ Thôn Tân Thành, xã Tân Thành, 
huyện Sơn Dương 0965.585.260

69 Hùng Yến Thôn Phú xuân, xã Tam Đa, huyện 
Sơn Dương 01675.498.175

70 Đặng Đình Lịch Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0985.512.890

71 Phan Văn Dương Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0984.917.014

72 Nguyễn Văn Thiệp Đá Trơn, xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương 0975233264

73 Tân Loan TDP Kỳ Lâm, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0987.186.388

74 Tây Hồ TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0989.749.841

75 Thoa Ngọ TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 01699.376.512

76 Nhà Khách Tuấn Thảo  UBND huyện 0983.835.745

77 Quán 168 Sơn Thủy TDP Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0971.516.868

78 Sơn Lâm TDP Hồ Tiêu, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0986.049.399

79 Thủy Tuấn TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0983.835.745

80 Đỗ Trọng Thích TDP Đăng Châu, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0273.503.866

81 Bình Mạnh TDP Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0985.917.022

82 Hùng Lê TDP Bắc Trung, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01693.004.886

83 Cường Thơm TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01656.292.055

84 Hoa Phượng TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0914.623.184

85 Tuấn Thủy TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0963.857.717

86 Thúy Nga TDP Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01695.960.877

87 Phương Anh TDP Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 01663.298.888

88 Nhật Tân TDP Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0976.982.370

89 Điểm Tâm TDP Quyết Tiến, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 02073.835.558

90 An Tuấn TDP Quyết Thắng, thị trấn Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương 0989.316.945

91 Anh Minh TDP Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương 0968797591

92 Hoan Oanh Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0977861226

93 Kiên Toét Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai, 
huyện Sơn Dương 0975414569

94 Hoa Lợi Thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện 
Sơn Dương 0377609533

95 Khoai Nhung Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 1647788557
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96 Tụ Hà Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 982604167

97 Tâm Đức Thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 0985611982

98 Nguyễn Thuỳ Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1646833824

99 Luân Thường Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 1658267888

100 Hoa Dong Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 985721555

101 Mạnh Sáu Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương 988958994

102 Hoà Vinh Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 987885158

103 Nhu Liên Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 978475752

104 Hùng Hường Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 981758343

105 Mai Dương Thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 979342180

106 Thảo Du Thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện 
Sơn Dương 976067331

107  Huyền Thương Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0968123019

108 Đức Thành Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0345905534

109 Kiên Ẩm Thôn Cây Phay, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0962883051

110 Toàn Miên Thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, 
huyện Sơn Dương 0982618586

111 Nhà Hàng Huấn Thoa Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương 0966652186

112 Nhà Hàng Dũng Hiền Thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện 
Sơn Dương 0963611568

113 Hoàng Thị Thu Hạnh Thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, 
huyện Sơn Dương

114 Trần Văn Dần Thôn Cầu Xi - Thiện Kế 0983 128 306
115 Trương Minh Quân Thôn Làng Thiện - Thiện Kế 0988 819 272

116 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0984.842.772

117 Trương Văn Chín Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 01658.889.962

118 Trần Quang Hải Thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện 
Sơn Dương 0971.777.395

119 Nhà hàng Tuyên 
Quyên

Thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh, 
huyện Sơn Dương 0977 985 101

120 Nhà hàng Hợp Hữu Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 
Dương 0975 079 008
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